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	HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH TUYÊN QUANG
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


	Số:         /2026/NQ-HĐND
	  Tuyên Quang, ngày     tháng    năm 2026


            
NGHỊ QUYẾT

Quy định mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng phí bình tuyển, công nhận cây đầu dòng, vườn giống cây lâm nghiệp, rừng giống trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang
Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương số 72/2025/QH15;

Căn cứ Luật Phí và lệ phí số 97/2015/QH13 được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 09/2017/QH14, Luật số 23/2018/QH14, Luật số 72/2020/QH14, Luật số 16/2023/QH15, Luật số 20/2023/QH15, Luật số 24/2023/QH15, Luật số 33/2024/ QH15, Luật số 35/2024/QH15, Luật số 47/2024/QH15, Luật số 60/2024/QH15, Luật số 74/2025/QH15, Luật số 89/2025/QH15, Luật số 94/2025/QH15, Luật số 95/2025/QH15;

Căn cứ Nghị định số 362/2025/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp để tổ chức, hướng dẫn thi hành luật phí và lệ phí;

Căn cứ Thông tư số 85/2019/TT-BTC của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn về phí, lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương được sửa đổi, bổ sung bởi Thông tư số 106/2021/TTBTC;

Căn cứ Thông tư số 84/2025/TT-BNNMT của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường quy định chi tiết một số nội dung của Luật Lâm nghiệp và sửa đổi, bổ sung một số Thông tư trong lĩnh vực lâm nghiệp và kiểm lâm;
Xét Tờ trình số      /TTr-UBND ngày    tháng     năm 2025 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang về ban hành quy định mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng phí bình tuyển, công nhận cây đầu dòng, vườn giống cây lâm nghiệp, rừng giống trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang; Báo cáo thẩm tra của Ban ..... Hội đồng nhân dân tỉnh; ý kiến thảo luận của đại biểu Hội đồng nhân dân tại kỳ họp.....;
Hội đồng nhân dân ban hành Nghị quyết quy định mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng phí bình tuyển, công nhận cây đầu dòng, vườn giống cây lâm nghiệp, rừng giống trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang.
Điều 1. Phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng
1. Phạm vi điều chỉnh

Nghị quyết này quy định mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng phí bình tuyển, công nhận cây đầu dòng (cây công nghiệp lâu năm, cây ăn quả lâu năm, cây lâm nghiệp), vườn giống cây lâm nghiệp, rừng giống trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang theo quy định tại khoản 2 Điều 4, khoản 1 Điều 21 Luật Phí và lệ phí số 97/2015/QH13 và khoản 1 Điều 2 Thông tư số 85/2019/TT-BTC của Bộ Tài chính Hướng dẫn về phí và lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương được sửa đổi, bổ sung bởi Thông tư số 106/2021/TT-BTC.
2. Đối tượng áp dụng

a) Người nộp phí bao gồm các tổ chức, cá nhân được bình tuyển, công nhận cây đầu dòng, vườn giống cây lâm nghiệp, rừng giống theo quy định.

b) Tổ chức thu phí:
Cơ quan được Chủ tịch UBND tỉnh giao tiếp nhận hồ sơ giải quyết thủ tục hành chính thu phí bình tuyển, công nhận cây đầu dòng (cây công nghiệp lâu năm, cây ăn quả lâu năm). 

Cơ quan chuyên môn về lâm nghiệp thuộc Sở Nông nghiệp và Môi trường thu phí bình tuyển, công nhận cây đầu dòng (cây lâm nghiệp), vườn giống cây lâm nghiệp, rừng giống.
c) Cơ quan nhà nước, tổ chức, cá nhân khác liên quan đến khai, thu, nộp phí, lệ phí; quyết toán phí; quản lý và sử dụng phí.
Điều 2. Mức thu, hình thức thu, nộp phí
1. Đối với hồ sơ nộp theo cách thức trực tiếp tại Bộ phận một cửa hoặc qua dịch vụ bưu chính: 

a) Phí bình tuyển, công nhận cây đầu dòng: 2.000.000 đồng/01 cây đầu dòng;
b) Phí bình tuyển, công nhận vườn giống cây lâm nghiệp: 2.400.000 đồng/01 vườn giống;
c) Phí bình tuyển, công nhận rừng giống: 5.000.000 đồng/01 rừng giống.
2. Đối với hồ sơ nộp theo cách thức trực tuyến tại Cổng dịch vụ công quốc gia: Mức thu phí bằng 0 đồng (không thu).
3. Hình thức thu, nộp phí
Người nộp phí thực hiện khai (nếu có), nộp phí theo từng lần phát sinh.

Đối với hồ sơ nộp theo cách thức trực tiếp tại Bộ phận một cửa hoặc qua dịch vụ bưu chính: Thực hiện theo điểm b khoản 1 Điều 3 Nghị định số 362/2025/NĐ-CP.
Điều 3. Miễn, giảm phí: Không áp dụng.
Điều 4. Quản lý và sử dụng phí: Nộp 100% vào ngân sách nhà nước.
Điều 5. Tổ chức thực hiện

1. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức thực hiện Nghị quyết này theo đúng quy định của pháp luật.

2. Giao Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, các Ban của Hội đồng nhân dân tỉnh, các Tổ đại biểu và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết này.
3. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh phối hợp với Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban của Hội đồng nhân dân, Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết.

Điều 6. Điều khoản thi hành
1. Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ... tháng ... năm 2026.

2. Bãi bỏ toàn bộ các Nghị quyết sau:
a) Nghị quyết số 32/2016/NQ-HĐND ngày 21 tháng 7 năm 2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh Hà Giang quy định về phí bình tuyển, công nhận cây mẹ, cây đầu dòng, vườn giống cây lâm nghiệp, rừng giống trên địa bàn tỉnh Hà Giang; 

b) Nghị quyết số 16/2022/NQ-HĐND ngày 03 tháng 7 năm 2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh Tuyên Quang quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí bình tuyển, công nhận cây mẹ (cây trội), cây đầu dòng, vườn cây đầu dòng, vườn giống cây lâm nghiệp, rừng giống trên địa bàn tỉnh Tuyên quang.

3. Bãi bỏ Danh mục Nghị quyết tại số thứ tự 8 Mục I Phụ lục III; số thứ tự 1 Mục I Phụ lục IV ban hành kèm theo Nghị quyết số 51/NQ-HĐND ngày 25 tháng 8 năm 2025 của Hội đồng nhân dân tỉnh Tuyên Quang về việc áp dụng các Nghị quyết quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân tỉnh Tuyên Quang và tỉnh Hà Giang trước sắp xếp trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang.
4. Trường hợp văn bản được viện dẫn tại Nghị quyết này được sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế bằng văn bản mới thì áp dụng theo văn bản mới đó.
5. Các tổ chức, cá nhân đã nộp Hồ sơ đề nghị bình tuyển, công nhận cây đầu dòng, vườn giống cây lâm nghiệp, rừng giống nhưng chưa nộp phí trước ngày Nghị quyết này có hiệu lực thi hành thì thực hiện theo quy định tại Nghị quyết này.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Tuyên Quang khóa.., kỳ họp thứ.... thông qua ngày ..... tháng ..... năm 2026./.
	Nơi nhận:

- Ủy ban Thường vụ Quốc hội;

- Chính phủ;

- Các Bộ: Tư pháp; Tài chính;

- Vụ Pháp chế, Bộ Tài chính;

- Cục KTVB và Tổ chức thi hành pháp luật, Bộ Tư pháp;

- Thường trực Tỉnh ủy;

- Thường trực HĐND tỉnh;

- UBND tỉnh;

- Đoàn ĐBQH tỉnh;

- Ủy ban MTTQVN và các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh;

- Các Ban của HĐND tỉnh;

- Các sở, ban, ngành;

- LĐVP Đoàn ĐBQH&HĐND tỉnh;

- Đại biểu HĐND tỉnh;

- HĐND, UBND các xã, phường;

- Báo và Phát thanh, truyền hình tỉnh;

- Cổng thông tin điện tử tỉnh;

- Trung tâm Thông tin và Công báo tỉnh;

- CSDL VBQPPL tỉnh;

- Trang thông tin điện tử HĐND tỉnh;
- Lưu: VT,...
	CHỦ TỊCH
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